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ÁP DỤNG TỪ THÁNG 06-2019

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM KONG SUNG

MÁY TIỆN REN

28,820,000

CÔNG TY CPTG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH TRIẾT
Địa chỉ:          199 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại:     028.6276 5268                     Fax: 028.6276 5368
Email:            minhtriettbcn@gmail.com

Website:              Www.minhtriet.com.vn

HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ GIÁ

MÁY TIỆN REN ỐNG KONG 
SUNG KSU N40A (1 1/2'')                
- Điện áp: 220V/(50/60Hz)
- Công suất: 650 w
- Khả năng ren ống: ½” – 1 ½”
- Tốc độ không tải: 40 vòng/phút
- Kích thước: 540x380x375 mm

Korea
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MÁY TIỆN REN ỐNG KONG 
SUNG KSU N50A (2'')                      
- Điện áp: 220V/(50/60Hz)
- Công suất: 750 w
- Khả năng ren ống: ½” – 2”
- Tốc độ không tải: 32 vòng/phút
- Kích thước: 570x470x420 mm
- Trọng lượng: 54 kg
- Phụ kiện: dao tiện ren ống, khóa lục 
giác, dầu giải nhiệt

Korea 28,820,000

MÁY TIỆN REN ỐNG KONG 
SUNG KSU N80A-I (3'') - SỬ 
DỤNG MOTOR, CÓ ĐIỀU 
CHỈNH TỐC ĐỘ                            
- Điện áp: 220V/60Hz
- Công suất: 750 w
- Khả năng ren ống: ½” – 3”
- Tốc độ không tải: 12/16.5/33.5 
vòng/phút
- Kích thước: 940x530x560 mm
- Trọng lượng: 119 kg
- Phụ kiện: dao tiện ren ống, khóa lục 

Korea 97,500,000

- Trọng lượng: 40 kg
- Phụ kiện: dao tiện ren ống, khóa lục 
giác, dầu giải nhiệt

- Phụ kiện: dao tiện ren ống, khóa lục 
giác, dầu giải nhiệt
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MÁY TIỆN REN ỐNG KONG 
SUNG KSU N80A-III (3'')- ĐỘNG 
CƠ CHỔI THAN                         
- Điện áp: 220V/(50/60Hz)
- Công suất: 750 w
- Khả năng ren ống: ½” – 3”
- Tốc độ không tải: 25 vòng/phút
- Kích thước: 745x450x450 mm
- Trọng lượng: 67 kg
- Phụ kiện: dao tiện ren ống, khóa lục 
giác, dầu giải nhiệt

MÁY TIỆN REN ỐNG KONG 

Korea 41,030,000

MÁY TIỆN REN ỐNG KONG 
SUNG KSU N80A-II (3'')- SỬ 
DỤNG MOTOR                             
 - Điện áp: 220V/60Hz
- Công suất: 1.100w/1500w
- Khả năng ren ống: ½” – 3”
- Tốc độ không tải: 27 vòng/phút
- Kích thước: 910x450X670 mm
- Trọng lượng: 106 kg
- Phụ kiện: dao tiện ren ống, khóa lục 
giác, dầu giải nhiệt

Korea 51,590,000
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7 8,750,000Korea

MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ 
TÔNG KONG SUNG KSCD-GT4 
 - Điện áp: 220V/60Hz
- Công suất: 1.800 w
- Đường kính khoan tối đa: 25 – 
100mm
- Tốc độ không tải: 2.700 vòng/phút
- Kích thước: 300x120x500mm
- Trọng lượng: 6.3 kg

MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG

MÁY TIỆN REN ỐNG KONG 
SUNG KSU N100A (4'') - SỬ 
DỤNG MOTOR, CÓ ĐIỀU 
CHỈNH TỐC ĐỘ                           
 - Điện áp: 220V/60Hz
- Công suất: 1.100w
- Khả năng ren ống: ½” – 4”
- Tốc độ không tải: 12/23/40 
vòng/phút
- Kích thước: 940x640x620 mm
- Trọng lượng: 159 kg
- Phụ kiện: dao tiện ren ống, khóa lục 
giác, dầu giải nhiệt

Korea 142,560,000
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MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ 
TÔNG KONG SUNG KSCD-PW4    
- Điện áp: 220V.50/60Hz
- Công suất: 1.050 w
- Đường kính khoan tối đa: 25 – 
100mm
- Tốc độ không tải: 1.100 vòng/phút
- Kích thước: 300x80x740mm
- Trọng lượng: 8.4 kg
- Giá đỡ: 4.3 kg

MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ 
TÔNG KONG SUNG KSCD-PW6                  
               - Điện áp: 220V.50/60Hz
- Công suất: 2.100 w
- Đường kính khoan tối đa: 25 – 
150mm
- Tốc độ không tải: 820 vòng/phút
- Kích thước: 380x210x845mm
- Trọng lượng: 17.7 kg
- Giá đỡ: 8.3 kg

10,020,000

14,860,000

Korea

Korea
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MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ 
TÔNG KONG SUNG KSCD-PW10                
               - Điện áp: 220V.50/60Hz
- Công suất: 2.400 w
- Đường kính khoan tối đa: 25 – 
250mm
- Tốc độ không tải: 470/1.100 
vòng/phút
- Kích thước: 430x235x860mm
- Trọng lượng: 22.2 kg
- Giá đỡ: 9.3 kg

19,890,000

Korea 33,500,000

MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ 
TÔNG KONG SUNG KSCD-PW14 
- Điện áp: 220V.50/60Hz
- Công suất: 2.700 w
- Đường kính khoan tối đa: 25 – 
350mm
- Tốc độ không tải: 300/700 vòng/phút
- Kích thước: 545x232x980mm
- Trọng lượng: 41.6 kg
- Giá đỡ: 11.3 kg
- Có bánh xe di chuyển.

Korea
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MÁY HÀN NHỰA PE WELDING 
(16M/M ̴ 50M/M)    

5,050,000

MÁY HÀN NHỰA PPC 
WELDING (15M/M ̴ 50M/M)       
 - Các kích cỡ ống: 15, 16, 20, 25, 30, 
40, 50 M/M                                          
 
  - Công suất: 500W            

Korea

MÁY HÀN NHỰA

18,150,000

MÁY HÀN NHỰA KONG SUNG 
KSU-W80-HOT-JET                         
- Điện thế vào: 1 pha-220 V
- Tần số:  50/60 Hz
- Công suất: 700 w
- Ống dẫn nhiệt: 0 – 400 độ C
- Phạm vi điều chỉnh: 400 độ C
- Trọng lượng: 9,7 Kg
- Kích thước: 280x220x200 cm
-Phụ kiện: súng hàn nhựa 2m, 1 lỏi 
dây nóng.
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Korea

Korea

(16M/M ̴ 50M/M)    
- Các kích cỡ ống: 15, 16, 20, 25, 30, 
40, 50 M/M                                       
 - Công suất: 700W 

Korea 7,580,000

7,100,000

7,960,000

MÁY MÀI BÀN

MÁY HÀN NHỰA PPC 
WELDING (15M/M ̴ 65M/M)        
 - Các kích cỡ ống: 15, 16, 20, 25, 30, 
40, 50, 65 M/M                                 
 - Công suất: 700W        

MÁY MÀI BÀN KONG SUNG 
KSUG-10                                            
- Đường kính đá mài: 250mm
- Điện áp vào: 220/380V, 50 - 60Hz
- Công suất motor: 1.520 w
- Tốc độ không tải: 3.450 rpm
- Kích thước thân: 255x25mm
- Kích thước: 620x470x1070mm
- Trọng lượng: 65Kg
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MÁY MÀI BÀN KONG SUNG 
KSBG-10                                       
- Đường kính đá mài: 250mm
- Điện áp vào: 220/380V, 50 - 60Hz
- Công suất motor: 1.520 w
- Tốc độ không tải: 3.450 rpm
- Kích thước: 620x350x460mm
- Trọng lượng: 38Kg

Korea 8,050,000

MÁY MÀI BÀN KONG SUNG 
KSBG-12                                    
- Đường kính đá mài: 300mm
- Điện áp vào: 220/380V, 50 - 60Hz
- Công suất motor: 1.750 w
- Tốc độ không tải: 1.750 rpm

Korea 9,020,000

Korea 11,990,000

MÁY MÀI BÀN KONG SUNG 
KSUG-12                                        
 - Đường kính đá mài: 300mm
- Điện áp vào: 220/380V, 50 - 60Hz
- Công suất motor: 1.750 w
- Tốc độ không tải: 1.750 rpm
- Kích thước thân: 305x38mm
- Kích thước: 850x530x1170mm
- Trọng lượng: 125Kg
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MÁY MÀI BÀN KONG SUNG 
KSEG-10                                      
- Đường kính đá mài: 250mm
- Điện áp vào: 220/380V - 50/60Hz
- Công suất motor: 1.520 w
- Tốc độ không tải: 3.450 rpm
- Kích thước thân: 255x25mm
- Kích thước: 1150x550x830mm
- Trọng lượng: 115Kg

Korea 33,590,000

MÁY MÀI BÀN KONG SUNG 
KSEG-12                                         
- Đường kính đá mài:300mm
- Điện áp vào: 220/380V - 50/60Hz
- Công suất motor: 1.750 w
- Tốc độ không tải: 1.750 rpm
- Kích thước thân: 305x38mm
- Kích thước: 1250x610x1000mm
- Trọng lượng: 190Kg

Korea 33,900,000

- Tốc độ không tải: 1.750 rpm
- Kích thước: 870x530x540mm
- Trọng lượng: 92Kg
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MÁY CƯA CẦN MÂM KẸP 
PHẲNG  KSU-180FV                      
- Loại mâm kẹp: Loại phẳng                
- Khả năng cưa: Ống Φ 180 - 150 mm 
, Thanh thép tròn (mềm): 80mm, 
Angle cut: 77mm-75mm.    
- Động cơ: 300W, 60 Hz                     
- Tốc độ quay puli: 84rpm(60Hz)         

MÁY CƯA CẦN KSU-180CV        
- Khả năng cưa Ống Φ 180 - 150 mm
- Thanh thép tròn (mềm): 80mm   
- Động cơ :  300W, 60 Hz 
- Tốc độ quay puli 84rpm(60Hz) 
- Kích thước: 990 x 400 x 400 mm 
- Khối lượng 43.8 kg   
- Phụ kiện:
- Lưỡi cưa thép gió (14-răng):1 
- Khóa lục giác chữ L (5mm): 1 
- Khóa lục giác chữ L (6mm): 1 

Korea 42,900,000

MÁY CƯA CẦN

Korea 46,750,00023

24

25

5,990,000

6,670,000

MÁY HÀN INVERTER

MÁY HÀN QUE INVERTER KSU-
W160                                    
 - Chỉnh dòng hàn: 130A                     
 - Tần số: 60Hz                                  
- Điện áp ra: 22v                                
- Nguồn điện: 220V                           
- Trọng lượng: 7kg

- Tốc độ quay puli: 84rpm(60Hz)         
 
- Kích thước: 990 x 400 x 400 mm 
- Khối lượng 50.5 kg   
- Phụ kiện:
- Lưỡi cưa thép gió (14-răng):1 
- Cờ  lê (10x8):1 cái
- Cờ  lê (17x13):1 cái

MÁY HÀN QUE INVERTER KSU-
W201                                       
- Chỉnh dòng hàn: 160A                      
- Tần số: 60Hz                                   
- Điện áp ra: 22v                                
- Nguồn điện: 220V                            
- Trọng lượng: 8kg

Korea

Korea

Korea 46,750,000
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NHÀ NHẬP KHẨU ĐỘC QUYỀN KONG SUNG - HÀN QUỐC 
TẠI VIỆT NAM

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY CPTG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH TRIẾT
Đ/C: 199 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Tel: 0938880628

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CPTG THIẾT BỊ CÔNG 
NGHIỆP MINH TRIẾT

MÁY HÀN QUE INVERTER KSU-
W230                                   
- Chỉnh dòng hàn: 210A                  
- Tần số: 60Hz                               
- Điện áp ra: 22v                           
 - Nguồn điện: 220V                        
- Trọng lượng: 10kg

Korea 9,850,000

NGHIỆP MINH TRIẾT
Đ/C: Số nhà 34, ngách 68, ngõ 1277, đường Giải Phóng, tổ 10, 

Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Tel: 0909 682579




